KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 1 – KHỐI NHÀ TRẺ 
NĂM HỌC 2023 - 2024
	THỨ
	TUẦN 1
Từ 1/1– 05/1
	TUẦN 2
Từ 8/1 – 12/1
	TUẦN 3
Từ 15/1 – 19/1
	TUẦN 4
Từ 22/1– 26/1
	TUẦN 5
Từ 29/1– 02/2

	2
	

Nghỉ Tết dương lịch 1/1/2024

	VẬN ĐỘNG
VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
	VẬN ĐỘNG
VĐCB: Tung bóng qua dây
	VẬN ĐỘNG
VĐCB: Đi bước vào các vòng
	VẬN ĐỘNG
VĐCB: Bật xa bằng 2 chân

	
	
	Hướng dẫn trẻ cách  cầm bút
	Hướng dẫn trẻ cách rửa tay
	Hướng dẫn trẻ cách di màu trên giấy
	Hướng dẫn trẻ cách lau mặt

	3
	NBTN
Xe đạp – xe máy
	NBTN
Bé với tín hiệu giao thông
	NBTN
Máy bay
	NBTN
Tàu hỏa
	NBTN
Thuyền

	
	Hướng dẫn làm bài tập toán
	Hướng dẫn trẻ xâu vòng
	Hướng dẫn làm bài tập toán
	Nghe cô đọc chuyện
	Hướng dẫn làm bài tập toán

	
4

	HĐVĐV
Xây đường cho ô tô đi
	NBPB
Nhận biết Màu đỏ - màu vàng
	HĐVĐV
Xây đường băng cho máy bay
	NBPB
Số lượng một và nhiều
	HĐVĐV
Xây gara ô tô

	
	Thư giãn với nhạc không lời
	Vận động theo bài: hello song
	Thư giãn với nhạc không lời
	Vận động theo bài: chicken dacen
	Thư giãn với nhạc thiền

	5
	LQVH
Thơ: Xe đạp
	LQVH
Thơ: Ô tô buýt
	LQVH
Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi
	LQVH
Thơ: Con tàu
	LQVH
Truyện : Xe đạp của bé bi

	
	Hướng dẫn trò chơi: Hái quả
	Hướng dẫn trò chơi: Chim và ô tô
	Hướng dẫn trò chơi: Tay đẹp
	Hướng dẫn trò chơi: Gập giấy
	Hướng dẫn trò chơi: về đúng nhà

	6
	ÂM NHẠC
DH: Đi xe đạp
	TẠO HÌNH
Tô màu ô tô
	ÂM NHẠC
NH : Anh Phi công ơi
	TẠO HÌNH
Di màu làm mặt nước
	ÂM NHẠC
NH : Em đi chơi thuyền

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 1 – 2024 – KHỐI MẪU GIÁO BÉ 
NĂM HỌC 2023 - 2024
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN

	
	Tuần 1
(01/01- 5/01)
	Tuần 2
(08/01- 12/01)
	Tuần 3
(15/01- 19/01)
	Tuần 4
(22/01 và 26/01)
	Tuần 5
(29/01 và 02/02)

	CĐ - SK
	Nhà bé có xe gì?
	Phương tiện giao thông đường hàng không
	Phương tiện giao thông đường thủy
	Bé với an toàn giao thông.
	Bé vui đón Tết

	Thứ 2
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 1/1/2024
	VĂN HỌC
Truyện: Kiến con đi ô tô
	ÂM NHẠC
NH: Từ một ngã tư đường phố
TC: Đi theo tiếng nhạc
	VĂN HỌC
Đọc thơ: Đèn giao thông
	ÂM NHẠC
Dạy hát: Chúc tết

	
	
	HDTC: Đèn hiệu giao thông

	Trả lời đúng sai về luật lệ khi tham gia giao thông
	HDTC:  Ô số kì diệu

	HDTC: Kết bạn


	Thứ 3
	KPKH
Nhà bé có xe gì?
	KPKH
Phương tiện giao thông đường hàng không
	KPKH
Phương tiện giao thông đường thủy
	KPXH
Bé với an toàn giao thông.
	KPXH
Bé vui đón Tết.


	
	KNS: Xâu khuy có lỗ to
	KNS: Cách mặc áo chui đầu
	KNS: Cách gấp áo thun
	KNS: Gấp khăn
	KNS: Xâu khuy có lỗ to.


	Thứ 4
	THỂ DỤC
Bước lên xuống bậc cao
	THỂ DỤC
Tung và bắt bóng với cô
	THỂ DỤC
Bò theo đường zic zắc

	GDDD và SK
TC về những nơi nguy hiểm: Đường phố, sông ngòi
	THỂ DỤC
Chạy theo đường zíc zắc 



	
	Thơ: Khuyên bạn
	Hát: Đi xe lửa
	Thơ: Đèn giao thông
	Hát: Đường em đi
	·  Thơ: Cây đào

	Thứ 5
	LQVT
NB sự khác nhau về bề rộng 2 đối tượng (rộng-hẹp)
	LQVT
Ôn nhận biết hình vuông, hình tròn
	LQVT
Ôn Xác định tay phải, tay trái của bản thân
	LQVT
Nb sự khác nhau về số lượng giữa 2 nhóm
	Thể dục
Chạy theo đường zíc zắc 


	
	Làm bài tập toán
	Trò chuyện về các PTGT
	Phân loại các PTGT theo vùng hoạt động
	Ôn các bài thơ, bài hát trong tháng
	Làm vở bài tập toán

	Thứ 6
	TẠO HÌNH
Tô nét tô màu xe đạp
	TẠO HÌNH
Xếp, ghép,dán tàu hỏa
	TẠO HÌNH
Xé dán con thuyền
	TẠO HÌNH
Tô nét con đường
	TẠO HÌNH
In ngón tay: tạo hình pháo hoa 

	
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 01/2024 – KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
NĂM HỌC 2023 - 2024
	Hoạt
động
	TUẦN I
01/01 đến  06/01
	TUẦN II
09/01 đến 13/1
	TUẦN III
16/01 đến 20/01
	TUẦN IV
22/01 đến 26/01
	TUẦN V
29/01 đến 02/02

	Sự
kiện
	Một số PTGT đường bộ
	PTGT đường thuỷ,  đường hàng không
	Một số biển báo GT đường bộ
	Một số luật lệ GT đường bộ
	Bé vui đón Tết

	Thứ 2
	Nghỉ Tết dương lịch 1/1/2024
	KHÁM PHÁ
PTGT đường thuỷ,  đường hàng không
HĐC: Thơ: Thuyền giấy
	KHÁM PHÁ
Một số biển báo GT đường bộ
HĐC: Hát: Đèn xanh đèn đỏ 
	KHÁM PHÁ
Một số LL GT đường bộ
HĐC: Truyện “Kiến thi an toàn giao thông”
	KHÁM PHÁ
Bé vui đón Tết
HĐC: Hát:“Tết đến rồi”

	Thứ 3
	THỂ DỤC 
Tung và bắt bóng với người đối diện.
HĐC: Cách buộc dây giày
	GDDD&SK
Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật
HĐC: KNCS: Xử lí khi ho…
	THỂ DỤC 
Chuyền bóng qua đầu qua chân
HĐC: KNTH: Tập cài khuy áo
	THỂ DỤC 
Nhảy lò cò 3m
HĐC: KNTH: Cách luồn dây và buộc  dây bằng bộ học cụ
	THỂ DỤC 
Ném xa bằng 1 tay
HĐC: KNTH: tập dùng chổi quét giấy

	Thứ 4
	TOÁN
Tách 4 đối tượng ra làm 2 nhóm nhỏ 
HĐC: HDT Gập áo khoác
	TOÁN
So sánh sắp xếp chiều cao của 3 đối tượng theo thứ tự
HĐC: Cắt dán tàu hỏa
	TOÁN
So sánh, sắp xếp bề rộng của 3 đối tượng 
HĐC: Hát: Đi đường em nhớ
	TOÁN
Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo
HĐC: Tập đánh giầy
	TOÁN
Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và người khác
HĐC: Làm vệ sinh lau chùi giá đồ chơi

	Thứ 5
	TẠO HÌNH
Ghép hình tạo thành bức tranh chủ đề PTGT
HĐC: Làm bài tập toán 
	TẠO HÌNH
Vẽ máy bay
HĐC: Làm bài tập toán
	TẠO HÌNH
Tô nét và tô màu bức tranh thuyền buồm
HĐC: Làm bài tập toán
	TẠO HÌNH
Cắt dán tàu hỏa
HĐC: Làm bài tập toán 

	TẠO HÌNH
Gấp máy bay
HĐC: Làm bài tập toán 

	Thứ 6
	VĂN HỌC
Truyện: Kiến con đi ô tô 
HĐC: Nêu gương bé ngoan
	ÂM NHẠC
DH: Đi xe đạp
HĐC: Biểu diễn VN
Nêu gương bé ngoan
	VĂN HỌC
Thơ: Tết đang vào nhà
HĐC: Biểu diễn VN
Nêu gương bé ngoan
	ÂM NHẠC
Dạy hát: Đường em đi
HĐC: Biểu diễn VN. Nêu gương bé ngoan
	VĂN HỌC
Thơ: Tết đang vào nhà
HĐC: Tổng kết cuối tháng 1. Nêu gương 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01 - 2024 – KHỐI MẪU GIÁO LỚN 
NĂM HỌC 2023 - 2024
	HOẠT ĐỘNG
	Tuần I
02/01 - 05/01
	Tuần II
8/01 - 12/01
	Tuần III
15/01 - 19/01
	Tuần IV
22/01 - 26/01
	Tuần V
29/01 - 02/02

	Sự kiện
	Tìm hiểu về một số PTGT đường bộ, đường sắt
	PT giao thông đường thủy
	PTGT đường hàng không
	Một số luật lệ giao thông
	Bé vui đón tết

	Thứ 2
	Nghỉ Tết dương lịch 1/1/2024
	KPKH
PT giao thông đường thủy
	KPKH
PTGT đường hàng không
	KPXH
Một số luật giao thông
	KPXH
Bé vui đón tết

	
	
	KNS: Hướng dẫn trẻ phân loại rác và bỏ rác đúng nơi quy định
	PTVĐ: Bật sâu 40 - 45 cm
	KNS: Dạy trẻ biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết
	PTVĐ: Đập bắt bóng tại chỗ

	Thứ 3
	LQCC: i, t, c
	Thể dục:
Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay.
	LQCC: b, d, đ
	Thể dục:
Ném trúng đích nằm ngang bằng 2 tay.
	LQCC:
h, k

	
	KNS: Dạy trẻ nhường nhịn, biết giải quyết mâu thuẫn
	Bé làm quen và tập tô chữ cái i, t, c (Trang 6)
	KNS: Dạy trẻ không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa được cho phép
	Bé làm quen và tập tô chữ cái b,d,đ (Trang 8)
	KNS: Thực hành luồn và buộc dây giày

	Thứ 4
	LQVT
Đếm đến 8. Nhận biết các nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8
	LQVT
Tách gộp nhóm trong phạm vi 8

	LQVT
Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 8 đối tượng
	LQVT
Xác định  trên - dưới  trước - sau của đối tượng khác có sự định hướng
	LQVT
Đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau

	
	Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi team building
	Làm bài tập toán: (Trang 5)
	Trò chơi với chữ cái : e, ê, i, t, c (Trang 7)
	Làm bài tập toán: Trang 6
	Trò chơi với chữ cái : Luyện phát âm

	Thứ 5
	Tạo hình
Vẽ theo ý thích (Trang 7)
	Tạo hình
Xé dán thuyền trên biển
	Tạo hình:
Vẽ biển báo giao thông
	Tạo hình:
Vẽ ngã tư đường phố
	Tạo hình:
Vẽ mâm ngũ quả ngày tết

	
	LQVH: Chúng em chơi giao thông
	Âm nhạc: Em làm công an tí hon.
	LQVH: Thơ Chúng em chơi giao thông
	Âm nhạc: Bài học giao thông
	LQVH: Đi chợ tết

	Thứ 6
	Âm nhạc:
Hát: Em đi qua ngã tư đường phố
	Văn học:
Thơ: Cô dạy con

	Âm nhạc:
Hát: Em đi chơi thuyền
	Văn học:
Truyện: Kiến con đi ô tô
	Âm nhạc:
Dạy hát: Bé đón tết sang


	
	Hoạt động chiều:
Nêu gương cuối tuần
	Hoạt động chiều:
Nêu gương cuối tuần
	Hoạt động chiều:
Nêu gương cuối tuần
	Hoạt động chiều:
Nêu gương cuối tuần
	Hoạt động chiều:
Nêu gương cuối tuần
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